
​ ​​ ​​TÒA​ ​ÁN​ ​NHÂN​ ​DÂN CỘNG   HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT   NAM  
THÀNH   PHỐ   ĐÀ   NẴNG                                                                Độc   lập   –   Tự   do   –   Hạnh   phúc 

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​-------------------- 

Số:   96/2017/QĐ-TA Đà   Nẵng,   ngày   24   tháng   10   năm   2017 

  

QUYẾT   ĐỊNH 

Giải   quyết   khiếu   nại,   kiến   nghị,   kháng   nghị 
  

TÒA   ÁN   NHÂN   DÂN   THÀNH   PHỐ   ĐÀ   NẴNG 
  

Với   thành   phần   tiến   hành   phiên   họp   gồm   có: 

1.Thẩm   phán:   Ông   Trương   Chí   Trung 

2.Thư   ký   phiên   họp:   Bà   Ngô   Thị   Hữu 

Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Cơ sở Xã hội Bầu Bàng thành phố Đà Nẵng,                 

tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Lê Trần Lâm Minh T đối                  

với Quyết định số: 110/2017/QĐ-TA ngày 11/10/2017 của Tòa án nhân dân quận K,              

thành phố Đà Nẵng về việc ​“Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai                   

nghiện   bắt   buộc”    đối   với: 

Họ và tên: Lê Trần Lâm Minh T; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 22 tháng 4 năm                 

1980; ​CMND số: 204359258, ngày cấp: 09/5/2002, nơi cấp: Công an Đà Nẵng; ​Dân               

tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa giáo; Trình độ văn hóa: 5/12; Nguyên quán: Hòa               

Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng; Hộ khẩu thường trú: Tổ X2, phường C, quận K, thành                

phố Đà Nẵng; Chỗ ở hiện nay: KX05/17 đường D, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp:                

Không;   Tiền   án:   Không. 

Tiền sự: Bị Tòa án nhân dân quận K, thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp xử                  

lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, thời hạn 24 tháng theo Quyết định                  

số:   140/2015/QĐ-TA,   ngày   03/9/2015. 

Con   ông   Lê   T   và   bà   Trần   Thị   T.  

Ông   Lê   Trần   Lâm   Minh   T   có   mặt   tại   phiên   họp. 

Có   sự   tham   gia   của : 



-Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Trịnh Hồng H-Trưởng Phòng Lao động             

Thương   binh   và   Xã   hội   quận   K,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

 -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Bà Nguyễn Thị Tú               

Anh-Kiểm   sát   viên. 

NHẬN   THẤY: 
  

Tại Quyết định số: 110/2017/QĐ-TA ngày 11/10/2017 của Tòa án nhân dân            

quận K, thành phố Đà Nẵng về việc ​“Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào                  

cơ   sở   cai   nghiện   bắt   buộc”    đã   quyết   định: 

-Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với                  

ông   Lê   Trần   Lâm   Minh   T. 

-Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 24 (hai mươi bốn) tháng,                 

kể từ ngày người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính bị tạm giữ để đưa đi cơ sở                     

cai   nghiện   bắt   buộc. 

Ngày 13/10/2017 ông Lê Trần Lâm Minh T có đơn khiếu nại với lý do gia đình                 

nằm trong diện hộ nghèo đặc biệt của phường, một mình nuôi 03 con ăn học, vợ bỏ                  

đi,   cha   mẹ   lớn   tuổi   đề   nghị   Tòa   án   giảm   thời   hạn   cho   ông. 
  

XÉT   THẤY:  

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Sau khi ông                   

Lê Trần Lâm Minh T trình bày ý kiến khiếu nại; Sau khi đại diện Phòng Lao                 

động-Thương binh và Xã hội quận K trình bày ý kiến; Sau khi đại diện Viện Kiểm                 

sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật trong                  

việc   xem   xét   khiếu   nại,   xét   thấy: 

[1] Tháng 9 năm 2015 ông Lê Trần Lâm Minh T bị Tòa án nhân dân quận K,                  

thành phố Đà Nẵng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt                   

buộc, thời hạn 24 tháng. Tháng 01/2017 sau khi trở về địa phương, mặc dù vẫn còn                 

đang trong thời gian quản lý sau cai nghiện nhưng ông T không có ý thức rèn luyện                  

bản thân mà tiếp tục sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 06/9/2017 tại Công an                 

phường C, qua thử Test cho kết quả dương tính với ma túy (Heroin) nên Phòng Lao                 

động Thương binh và Xã hội quận K, thành phố Đà Nẵng đã lập hồ sơ đề nghị đưa                   



ông Lê Trần Lâm Minh T vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và được Tòa án nhân dân                   

quận K, thành phố Đà Nẵng chấp nhận tại Quyết định số: 110/2017/QĐ-TA ngày              

11/10/2017   là   đúng   pháp   luật. 

[2] Ông Lê Trần Lâm Minh T có đơn xin giảm thời hạn cai nghiện bắc buộc                 

nhưng không có cơ sở, do đó giữ nguyên Quyết định số: 110/2017/QĐ-TA ngày              

11/10/2017 của Tòa án nhân dân quận K, thành phố Đà Nẵng như ý kiến của cơ quan                  

đề   nghị   và   của   đại   diện   Viện   Kiểm   sát   tham   gia   phiên   họp. 

Vì   các   lẽ   trên; 

QUYẾT   ĐỊNH: 

  

Áp dụng khoản 1 Điều 35 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp                 

dụng   các   biện   pháp   xử   lý   hành   chính   tại   Tòa   án   nhân   dân. 

1​/ Không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Lê Trần Lâm Minh T. Giữ nguyên                

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số: 110/2017/QĐ-TA ngày 11 tháng               

10   năm   2017   của   Tòa   án   nhân   dân   quận   K,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

2​/ Thời hạn ông Lê Trần Lâm Minh T phải chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt                  

buộc là 24 (hai mươi bốn) tháng, kể từ ngày ông Lê Trần Lâm Minh T bị tạm giữ để                    

đưa   vào   cơ   sở   cai   nghiện   bắt   buộc   (ngày   06/9/2017). 

3​/ Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Cơ sở Xã hội                  

Bầu   Bàng,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

4​/   Quyết   định   này   là   quyết   định   cuối   cùng   có   hiệu   lực   thi   hành   ngay. 

 
  

Nơi   nhận:  ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​THẨM   PHÁN 

-​Phòng   LĐTB   &   XH   quận   K;  ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​Đã​ ​ký  

-VKSND   TP   Đà   Nẵng;                                                                                                                                                                                                                         Trương​ ​Chí​ ​Trung 
-Công   an   quận   K; 

-UBND   phường   C;  

-TAND   quận   K 

-Ông   Lê   Trần   Lâm   Minh   T;    

-Cơ   sở   Xã   hội   Bầu   Bàng   TP   Đà   Nẵng; 

-   Sở   Tư   pháp   TP   Đà   Nẵng   ;  

-Lưu   hồ   sơ 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

​ ​​ ​​ ​TÒA​ ​ÁN​ ​NHÂN​ ​DÂN CỘNG   HÒA   XÃ   HỘI   CHỦ   NGHĨA   VIỆT   NAM  

THÀNH   PHỐ   ĐÀ   NẴNG                                                               Độc   lập   –   Tự   do   –   Hạnh   phúc 

    

    

  

 
Số:   95/2017/QĐ-TA ​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​Đà   Nẵng,   ngày      13   tháng   10   năm   2017 

  

QUYẾT   ĐỊNH 

Giải   quyết   khiếu   nại,   kiến   nghị,   kháng   nghị 

  

TÒA   ÁN   NHÂN   DÂN   THÀNH   PHỐ   ĐÀ   NẴNG 
  

Với   thành   phần   tiến   hành   phiên   họp   gồm   có: 

1.Thẩm   phán:   Ông   Trương   Chí   Trung 

2.Thư   ký   phiên   họp:   Bà   Ngô   Thị   Hữu 

Ngày 13 tháng 10 năm 2017, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng,                 

tiến hành phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Anh Tuấn đối với                 

Quyết định số: 78/2017/QĐ-TA ngày 06/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà,              



thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai                   

nghiện   bắt   buộc”   đối   với: 

Họ   và   tên:   Huỳnh   Anh   Tuấn;   Giới   tính:   Nam. 

Sinh​ ​ngày:​ ​14​ ​tháng​ ​01​ ​năm​ ​1998. 

CMND:​ ​Không​ ​rõ 

Dân   tộc:   Kinh. 

Tôn​ ​giáo:​ ​Không. 

Trình   độ   văn   hóa:   11/12. 

Nguyên   quán:   Sơn   Trà,   Đà   Nẵng 

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Tổ 181 phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà,                  

thành   phố   Đà   Nẵng. 

Nghề   nghiệp:   Không 
  

Tiền   án:   Không. 

Tiền sự: Ngày 16/8/2016 Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường An Hải Bắc, quận Sơn                

Trà, thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số: 05/QĐ-UBND về việc áp dụng               

biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với ông Huỳnh Anh Tuấn là người                 

nghiện ma túy trên 18 tuổi có nơi cư trú ổn định, với hình thức cai nghiện tại gia                   

đình-cộng   đồng   trong   thời   hạn   3   tháng. 

Con   ông   Huỳnh   Văn   Thuyền   và   bà   Võ   Thị   Xuân   Trang. 

 Ông   Tuấn   vắng   mặt   tại   phiên   họp. 
, 

 Có   sự   tham   gia   của: 

-Đại diện cơ quan đề nghị: Ông Ngô Phú Vinh-Phó Trưởng Phòng Lao động Thương               

binh   và   Xã   hội   quận   Sơn   Trà,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

 -Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng: Ông Nguyễn Văn              

Hưng-Kiểm   sát   viên. 

NHẬN   THẤY: 
  

Tại Quyết định số: 78/QĐ-TA ngày 06/7/2017 của Tòa án nhân dân quận Sơn              

Trà, thành phố Đà Nẵng về việc “Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở                   

cai   nghiện   bắt   buộc”   đã   quyết   định: 



-Áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với                  

ông   Huỳnh   Anh   Tuấn. 

-Thời gian chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc là 18 (mười tám) tháng, kể                 

từ   ngày   ông   Huỳnh   Anh   Tuấn   bị   tạm   giữ   để   đưa   đi   cơ   sở   cai   nghiện   bắt   buộc. 

Ngày 29 tháng 9 năm 2017 ông Huỳnh Anh Tuấn có đơn cứu xét, cho rằng                

trong thời gian Tòa án nhân dân quận Sơn Trà giải quyết do ông đi làm ăn xa nên                   

không nhận được triệu tập của Tòa án. Đó không phải là lý do để Tòa án nhân dân                   

quận Sơn Trà áp dụng 18 tháng cai nghiện đối với ông. Ông đề nghị Tòa án cho ông                   

được   tại   ngoại   vì   gia   đình   hộ   nghèo,   mẹ   tuổi   cao   hay   bị   đau   ốm. 
  

XÉT   THẤY: 
  

Sau khi xem xét hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính; Sau khi                  

xem xét đơn trình bày của người khiếu nại; Sau khi đại diện Phòng Lao               

động-Thương binh và Xã hội quận Sơn Trà trình bày ý kiến; Sau khi đại diện Viện                 

kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp luật                  

trong   việc   xem   xét   khiếu   nại,   xét   thấy: 

Ngày 16/8/2016 UBND phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, thành phố Đà             

Nẵng ban hành Quyết định số: 05/QĐ-UBND, áp dụng biện pháp giáo dục tại xã,               

phường thời hạn 03 tháng vì sử dụng trái phép chất ma túy đối với ông Huỳnh Anh                  

Tuấn. 

Sau khi chấp hành xong thời hạn, ngày 31/5/2017 ông Huỳnh Anh Tuấn tiếp              

tục sử dụng trái phép chất ma túy, do đó Phòng Lao động Thương binh và Xã hội                  

quận Sơn Trà đã lập hồ sơ đề nghị đưa ông Huỳnh Anh Tuấn vào cơ sở cai nghiện                   

bắt   buộc   là   có   căn   cứ. 

Quá trình xem xét áp dụng biện pháp xử lý hành chính, Tòa án nhân dân quận                 

Sơn Trà đã tống đạt hợp lệ Thông báo thụ lý, quyết định mở phiên họp, thông báo                  

hoãn phiên họp xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính cho ông                  

Huỳnh Anh Tuấn, do bà Võ Thị Xuân Trang, là mẹ đẻ của ông Huỳnh Anh Tuấn                 

nhận. Bà Trang đã cam kết giao lại các văn bản này cho Huỳnh Anh Tuấn nhưng                 

Tuấn vẫn cố tình không có mặt. Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Tòa án nhân dân quận                  



Sơn Trà tiến hành phiên họp xem xét, quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính                  

vắng mặt ông Huỳnh Anh Tuấn và ban hành Quyết định số: 78/QĐ-TA áp dụng biện                

pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc đối với ông Huỳnh Anh                  

Tuấn   là   đúng   quy   định. 

Ngày 06 tháng 7 năm 2017, Tòa án nhân dân quận Sơn Trà đã tống đạt Quyết                 

định số: 78/QĐ-TA cho ông Huỳnh Anh Tuấn, do ông Nguyễn Trung Trí- Cán bộ               

Công an phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, nhận. Ông Trí đã cam kết giao quyết                 

định cho ông Huỳnh Anh Tuấn nhưng tại hồ sơ áp dụng biện pháp xử lý hành chính,                  

không thể hiện ông Huỳnh Anh Tuấn có nhận được Quyết định số: 78/QĐ-TA ngày               

06 tháng 7 năm 2017 hay không. Ngày 29 tháng 9 năm 2017, ông Huỳnh Anh Tuấn                 

có đơn xin cứu xét gửi Tòa án nhân dân quận Sơn Trà, do đó thời hạn khiếu nại được                    

tính   từ   ngày   29   tháng   9   năm   2017. 

Tại phiên họp xem xét, giải quyết khiếu nại, ông Huỳnh Anh Tuấn vắng mặt               

không có lý do, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng tiến hành phiên họp vắng mặt                  

ông   Huỳnh   Anh   Tuấn   theo   quy   định. 

Về   nội   dung   đơn   của   ông   Huỳnh   Anh   Tuấn   thì   thấy: 

Nội dung đơn của ông Huỳnh Anh Tuấn không khiếu nại Quyết định áp dụng               

biện pháp xử lý hành chính số: 78/QĐ-TA ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Tòa án                 

nhân dân quận Sơn Trà mà đề nghị được tại ngoại vì cho rằng gia đình hộ nghèo, mẹ                   

đau ốm nhưng ông Huỳnh Anh Tuấn không cung cấp được tài liệu, chứng cứ chứng                

minh cho đề nghị của mình là có căn cứ, do đó không chấp nhận đơn cứu xét của ông                    

Huỳnh Anh Tuấn, giữ nguyên Quyết định số: 78/QĐ-TA ngày 06 tháng 7 năm 2017               

của Tòa án nhân dân quận Sơn Trà như ý kiến của đại diện Phòng Lao động Thương                  

binh và Xã hội quận Sơn Trà và quan điểm của đại diện Viện Kiểm sát thành phố Đà                   

Nẵng   tham   gia   phiên   họp. 

Vì   các   lẽ   trên; 

QUYẾT   ĐỊNH: 
  

  

Áp dụng: Khoản 1 Điều 35 Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp                 

dụng   các   biện   pháp   xử   lý   hành   chính   tại   Tòa   án   nhân   dân. 



1/ Không chấp nhận đơn khiếu nại của ông Huỳnh Anh Tuấn. Giữ nguyên              

Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính số: 78/QĐ-TA ngày 06 tháng 7 năm                 

2017   của   Tòa   án   nhân   dân   quận   Sơn   Trà,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

2/ Thời hạn ông Huỳnh Anh Tuấn phải chấp hành tại cơ sở cai nghiện bắt buộc                 

là 18 (mười tám), tháng kể từ ngày ông Huỳnh Anh Tuấn bị tạm giữ để đưa vào cơ sở                    

cai   nghiện   bắt   buộc. 

3/ Nơi chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc: Cơ sở Xã hội                  

Bầu   Bàng,   thành   phố   Đà   Nẵng. 

4/   Quyết   định   này   là   quyết   định   cuối   cùng   có   hiệu   lực   thi   hành   ngay. 
  

  

Nơi   nhận:                                                                                                                       THẨM   PHÁN 

-Phòng   LĐTB   &   XH   quận   Sơn   Trà;   

-VKSND   Tp   Đà   Nẵng; 

-Công   an   quận   Sơn   Trà; 

-UBND   phường   An   Hải   Bắc;   

-TAND   quận   Sơn   Trà 

-Ông   Huỳnh   Anh   Tuấn;                                                                                                                                                   Trương   Chí   Trung  

-Cơ   sở   Xã   hội   Bầu   Bàng   Tp   Đà   Nẵng; 

-   Sở   Tư   pháp   Tp   Đà   Nẵng   ;  

-Lưu   hồ   sơ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 


